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KẾ HOẠCH 
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020
và tầm nhìn đến năm 2025
 
* Giới thiệu khái quát sự hình thành và phát triển của nhà trường: 
Trường Tiểu học Phú Thọ thuộc  vùng trung của huyện Quế Sơn, nằm cách Quốc lộ 1A 7 km về phía Tây. Từ sau những ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, trải qua nhiều lần tách nhập, từ Trường Phổ thông cơ sở Quế Mỹ, rồi Trường Phổ thông cơ sở Phú Thọ, đến Trường Tiểu học Phú Thọ. Trường Tiểu học Phú Thọ thuộc xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/1997 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích đất của trường: 12051 m​​2.  

   - Diện tích xây dựng: 1616 m2

Với quy mô 18 phòng học và các phòng chức năng, diện tích sân chơi 8000m2; diện tích khu thể dục thể thao: 1855,8 m2 đã được UBND xã giao đất, đang lam thủ tục cấp quyến sử dụng đất. Hiện nay, sân đang được cải tạo, trồng cây bóng mát nên chưa sử dụng.
Trường có 3 điểm trường:
- Phân hiệu 1 (điểm trường lẻ tại thôn……) Có 5 phòng học; 01 phòng giáo viên; 1 khu vệ sinh cho học sinh và giáo viên dùng chung, có tường rào xây gạch xung quanh; có cây xanh bóng mát đảm bảo cho học sinh sinh hoạt, vui chơi.

- Phân hiệu 2 (điểm trường lẻ tại thôn…) Có 5 phòng học; 01 phòng giáo viên; 1 phòng dạy Tin học; 1 khu vệ sinh cho học sinh và giáo viên dùng chung, có tường rào xây gạch xung quanh; có cây xanh bóng mát đảm bảo cho học sinh sinh hoạt, vui chơi.

- Phân hiệu 3 (điểm trường chính tại thôn….): Có 5 phòng học, 1 phòng dạy Nghệ thuật, 1 phòng dạy Tin học, 1 phòng Hội trường, phòng Thư viện, phòng Thiết bị, phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng, phòng Truyền thống Đội, phòng Công đoàn, phòng Y tế, 1 khu vệ sinh cho học sinh, 1 khu vệ sinh cho giáo viên.

Để có được cơ sở vật chất tương đối khang trang, xanh - sạch - đẹp như ngày hôm nay, nhà trường luôn phát huy vai trò tham mưu với lãnh đạo Phòng GDĐT, UBND huyện, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; các ban ngành, đoàn thể địa phương luôn quan tâm hỗ trợ nhà trường về mọi mặt. Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình trong việc đóng góp công sức để xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất tương đối khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hoạt động dạy và học và đã từng bước đi vào ổn định và có nề nếp. Quy mô cũng như chất lượng dạy và học ngày một nâng cao hơn.

Đội ngũ nhà giáo có tinh thần đoàn kết cao, tinh thần trách nhiệm tốt, phấn đấu vì nhiệm vụ chung. Trường đã có Chi bộ Đảng độc lập, với 12 đảng viên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có năng lực tập hợp quần chúng. Các đoàn thể hoạt động tốt, hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động của nhà trường. Nhà trường có một tập thể đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 19/41 cán bộ, giáo viên có trình độ Đại học 10/24;  đạt tỷ lệ 41,6%;  Cao đẳng: 13/24; đạt tỷ lệ 54,2%; Trung cấp: 1/24; đạt tỉ lệ: 4,2%. 90% giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) có năng lực tốt đã qua các lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục.

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Môi trường bên trong

1.1. Mặt mạnh:
     
- Đa số học sinh đều ngoan hiền, lễ phép, biết vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo, kính trọng người lớn tuổi.
     
- Đội ngũ CBQL tuổi bình quân khá cao (trên 50 tuổi). Bình quân tuổi đời của giáo viên cao, nhiệt tình công tác. Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó đạt trên chuẩn 92%. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
     
- Cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị đáp ứng mức tối thiểu yêu cầu dạy và học - giáo dục học sinh.
     
- Hệ thống thông tin ổn định, trường có nối mạng Internet. 95% CBGVNV ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và dạy học.
     
- Nguồn ngân sách đảm bảo khá tốt tổ chức các hoạt động của nhà trường.
    
- Công tác dạy và học có nề nếp. Đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.
    
- Đội ngũ CBQL của nhà trường đủ số lượng, đạt chuẩn quy định theo Điều lệ trường học và có nhiều tâm huyết trong việc đổi mới công tác lãnh đạo, quản lí nhà trường.
    
1.2. Mặt yếu:
    
- Chất lượng học sinh lớp 1 còn hạn chế do động cơ, thái độ học tập chưa được xây dựng tốt ở một số em học sinh; kết quả rèn luyện  còn thấp.
      
- Số lượng giáo viên ngoại ngữ còn thiếu. Năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều. Một vài giáo viên lớn tuổi khó khăn trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học.
    
 - Cơ sở vật chất của nhà trường chưa đảm bảo: thiếu phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng dạy học vừa thiếu vừa cũ kỹ, hư hỏng nhiều.
     
2. Môi trường bên ngoài
2.1. Thời cơ:

Nhà trường tạo được uy tín đối với địa phương và cha mẹ học sinh nên được sự hỗ trợ tích cực chính quyền địa phương và của đa số phụ huynh học sinh.

Các chế độ, chính sách của CBGVNV được giải quyết kịp thời, đúng  hạn.
Đội ngũ giáo viên trẻ đang dần thay thế số giáo viên lớn tuổi.
2.2. Thách thức:
Đa số phụ huynh học sinh là nông dân sống bằng nông nghiệp có mức thu nhập thấp, ít quan tâm đến việc học tập của con em, thiếu sự phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

Địa bàn dân cư rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống rải rác, không tập trung, phân bố không đều giữa các vùng, các điểm trường quá xa nhau nên khó khăn trong công tác quản lý và dạy học.

2.3. Xác định các vấn đề ưu tiên:

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học.
      
3. Cơ sở vật chất:

a. Phòng học và các phòng chức năng phục vụ hoạt động trong nhà trường:
Phân hiệu III (Điểm trường chính): Có 5 phòng học cho 5 lớp, 1 phòng  Giáo dục Nghệ thuật, 1 phòng dạy Tin học, 1 phòng Hội trường, 1 phòng Hiệu trưởng, 1 phòng Phó hiệu trưởng, 1 phòng Y tế, 1 phòng Truyền thống Đội, 1 phòng Công đoàn, 1 Văn phòng, 1 phòng Thiết bị, 2 phòng Thư viện.
b. Trang thiết bị dạy học:
Mỗi phòng học đều được trang bị điện thắp sáng, hệ thống quạt, tủ dựng đồ dùng dạy học, bàn ghế đảm bảo đủ cho học sinh và giáo viên.
c. Khu vực công cộng: Sân chơi rộng rãi, khô ráo, có cây bóng mát đảm bảo xanh, sạch, đẹp.
d. Khu vệ sinh: Mỗi điểm trường có nhà vệ sinh cho học sinh nam, nữ riêng. Điểm trường chính có nhà vệ sinh cho CBGVNV. Khu vệ sinh luôn được dọn vệ sinh sạch sẽ đảm bảo vệ sinh chung.
đ. Khu vực nhà xe: Mỗi điểm trường có nhà để xe cho học sinh, điểm trường chính có nhà để xe cho CBGVNV.
4. Điểm mạnh

100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và có .....% đạt trên chuẩn. Đội ngũ CBGVNV có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ quy chế của ngành và nội quy của nhà trường; nghiêm chỉnh chấp hành tốt việc phân công, phân nhiệm; có tinh thần trách nhiệm trong công việc; yêu nghề, ý thức tổ chức kỷ luật cao; nghiêm túc trong việc nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, đảm bảo chuyên cần, ngoan ngoãn, lễ phép, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 3 vào năm 2018. Nhà trường được công nhận là Tập thể Lao động tiên tiến nhiều năm liền, nề nếp dạy và học tốt; đảm bảo môi trường sư phạm Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn, 
Trang thiết bị dạy học được đảm bảo yêu cầu tối thiểu theo quy định.

5. Điểm yếu 


Số lượng học sinh không đều do địa bàn dân cư phân bố không đều, có lớp 13 học sinh, có lớp 36 học sinh ảnh hưởng đến việc tổ chức học tập theo nhóm.

Một số giáo viên kỹ năng ứng dụng CNTT trong soạn giảng còn hạn chế. 

Bàn ghế học sinh chưa đồng bộ, chưa đạt theo chuẩn quy định.

Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em dẫn đến chất lượng học tập sa sút.
II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 1. Tầm nhìn: Trường Tiểu học Phú Thọ hoạt động theo Điều lệ trường tiểu học; là một trường tiểu học cộng đồng theo đúng mục tiêu chiến lược về giáo dục con người mới XHCN Việt Nam: tự tin, có hiểu biết cơ bản tốt, có lòng yêu nước, có kỹ năng sống hợp tác và thích ứng với môi trường.
 2. Sứ mệnh: Tạo dựng được môi trường sư phạm tốt để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tiềm năng tới mức tối đa, từng bước trưởng thành từ nhận thức đến hành động. 

Phương châm hành động: "Xây dựng nhà trường nề nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả”.
 3. Các giá trị cốt lõi:
- Lễ phép; 


- Khát vọng vươn lên;        

- Tính sáng tạo;


- Tính đoàn kết;
- Tính kỷ luật;


- Nhân ái, sẵn sàng chia sẻ;


- Tính tiết kiệm.
 III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát: 
Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, về “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.
Nghị quyết số 11 -NQ/TU ngày 25/04/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 2020, định hướng đến 2025”.
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục và giáo dục toàn diện,  là cơ sở giáo dục hiện đại, tiên tiến thấm nhuần giá trị nhân văn, gìn giữ bản sắc dân tộc, phát triển phù hợp với xu thế chung của đất nước và thời đại.

1.2. Các mục tiêu cụ thể: 

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm, trách nhiệm của nhà giáo.

Xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ trình độ, năng lực về chính trị tư tưởng,  có đức lối sống lành mạnh. Có trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm tốt đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới

Mục tiêu của giáo dục phổ thông theo Điều 27 của Luật Giáo dục (2005) đã được quy định là: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học ở bậc trung học học cơ sở”.
Xây dựng CSVC đảm bảo phục vụ dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Học sinh học tập tốt, chuyên cần, kỹ năng sống được nâng cao, thể chất tốt.
2. Chỉ  tiêu
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên: 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, được đánh giá Hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 
2.2. Học sinh: 100% học sinh Hoàn thành Chương trình tiểu học, 98% trở lên Hoàn thành Chương trình lớp học; không có học sinh trong độ tuổi ngoài nhà trường; không có học sinh bỏ học giữa chừng.
2.3. Cơ sở vật chất: Đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, đủ bàn ghế đúng chuẩn cho học sinh và giáo viên, đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị đủ phục vụ dạy học và hoạt động trong nhà trường, tạo cảnh quan sư phạm.
3. Phương châm hành động 

“Xây dựng nhà trường nề nếp, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả”
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các giải pháp chung
- Tuyên truyền trong CBGVNV và học sinh, nhân dân về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, đưa trên website của trường, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể
2.1.Thể chế và chính sách:

- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.


- Ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất cao trong hội đồng.


- Xây dựng cơ chế chính sách phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân.


2.2. Tổ chức bộ máy:


- Kiện toàn đội ngủ tổ trưởng theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trường.


- Tăng quyền chủ động cho tổ trưởng và giáo viên.


2.3. Công tác đội ngũ:

- Xây dựng đội ngũ CBGVNV có đủ về số lượng; có phẩm chất  chính trị tốt; có năng lực chuyên môn khá giỏi, có trình độ Tin học cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực.

- Đoàn kết, tâm huyết, trung thực, tự giác, sáng tạo, gắn bó với nhà trường, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và đều có khát vọng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

   Nâng cao chất lượng  và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặt biệt là chất lượng giáo dục văn hóa. Chú ý đến các đối tượng học sinh nhất là học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục hoạt động tập thể, gắn học với hành; lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản. Thực hiện nghiêm túc quy chế, bảng điểm đánh giá thi đua của tập thể, cá nhân CBGVNV và học sinh.

2.5. Cơ sở vật chất:
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho dạy học đạt chất lượng giáo dục cao. Bảo quản và sử dụng hiệu quả lâu dài.
2.6. Kế hoạch tài chính:
- Nguồn lực tài chính:

+ Kinh phí ngân sách nhà nước.

+ Kinh phí ngoài ngân sách từ xã hội, cha mẹ học sinh, hội đồng hương và các nhà hảo tâm, tâm huyết với trường.
- Các nguồn khác.

+ Nguồn lực vật chất:

- Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

- Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy và học.
2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng CBGVNV.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

V. TỔ CHỨC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Đối với Hội đồng trường: Đề ra các Nghị quyết chiến lược, xây dựng tầm nhìn từng năm học và giai đoạn. 
2.2. Đối với Lãnh đạo trường: Thường xuyên theo dõi, quản lý, chỉ đạo CBGVNV thực hiện kế hoạch.
2.3. Đối với các tổ chức đoàn thể: Phối hợp thực hiện. 
2.4. Đối với giáo viên, nhân viên: Nâng cao nhận thức, xác định tầm quan trọng của kế hoạch, góp phần thực hiện kế hoạch, đoàn kết thống nhất trong hành động.
2.5. Đối với học sinh: Học tập chuyên cần, thực hiện đầy đủ 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy học sinh.
2.6. Đối với cha mẹ học sinh và cộng đồng: Quan tâm chăm lo và phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục con em; tham gia đóng góp nguồn lực tài chính, vật lực cùng nhà trường xây dựng và phát triển giáo dục địa phương.
3. Lộ trình thực hiện
- Giai đoạn 1: Từ năm 2015-2016
 Nâng dần chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt phong trào giáo dục cho học sinh năng khiếu.

 Xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học; củng cố thư viện đạt chuẩn; đầu tư thêm bàn ghế học sinh.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2017-2018
   
Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tự đánh giá và cải tiến chất lượng các tiêu chuẩn theo Thông tư 59/2012 của Bộ GDĐT.
   
- Giai đoạn 3: Từ năm 2019-2020 
Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục.
Tìm nguồn đầu tư nâng cấp hệ thống phòng học, phòng chức năng. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Giai đoạn 4: Từ năm 2021 – 2025 


Xây dựng đội ngũ CBGVNV vững mạnh; nâng chuẩn đào tạo giáo viên đạt 100% trên chuẩn.


Đầu tư phương tiện dạy học hiện đại cho tất cả các phòng học.
4. Kiểm tra, đánh giá
Ban Chì đạo của nhà trường bám sát nội dung kế hoạch chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu, phương châm hành động được nêu trong kế hoạch để kiểm tra.
5. Tiêu chí đánh giá  
Hằng năm, nhà trường tổ chức đánh giá mức độ đạt được, đánh giá mức độ tiến bộ trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu cùng kỳ năm sau với năm trước và mục tiêu đề ra của kế hoạch chiến lược.
VI. KẾT LUẬN
1. Kế hoạch chiến lược là một văn bản có tác dụng định hướng cho sự xây dựng và phát triển giáo dục của nhà trường đúng hướng trong tương lai; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch hàng năm.

2. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện rõ sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nhằm mục đích xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

3. Trong thời kì hội nhập, có nhiều sự thay đổi về kinh tế xã hội, tất nhiên kế hoạch chiến lược của nhà trường sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. Tuy nhiên, bản kế hoạch chiến lược này là cơ sở nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

VII. KIẾN NGHỊ
1. Đối với UBND huyện: Đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống phòng học, phòng chức năng.   
2. Đối với Phòng GDĐT: Đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
3. Đối với UBND xã Phú Thọ: Kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất.
	Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Quế Sơn (báo cáo);

- UBND xã Quế Minh (báo cáo);

- Chi bộ nhà trường (báo cáo);

- Hội đồng trường (chỉ đạo);

- Lãnh đạo trường (chỉ đạo);

- Các tổ chức đoàn thể nhà trường (thực hiện);

- Ban Đại diện CMHS (phối hợp);

- Lưu: VT.
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